	Tên gọi
	CLASSIC

	Loại tiền
	Nhân dân tệ

	Số tiền gửi tối thiểu
	200 CNY


	Kỳ hạn
	                                               181, 395 ngày

	Lãi suất
	Quy định bởi Ngân hàng

	Số tiền gửi tối thiểu
	Không khả dụng

	Nạp thêm tiền
	Không khả dụng

	Cách tính lãi suất
	Lãi suất được tính hàng tháng vào ngày làm việc cuối cùng của tháng tính từ ngày sau ngày nạp tiền vào tài khoản tiền gửi cho đến ngày thanh toán theo số tiền trong tài khoản tiền gửi vào đầu ngày giao dịch.
Lãi suất tiền gửi được thanh toán hàng tháng vào ngày làm việc cuối cùng của tháng và được thanh toán nốt 30 ngày/lần từ ngày mở tài khoản tiền gửi.

	Quay vòng gốc
	Không khả dụng

	Thanh toán lãi suất
	Lãi suất cuối kỳ hạn được thanh toán 30 ngày/lần tính từ ngày gửi và đến cuối kỳ hạn bằng một trong các cách sau đây (Người gửi lựa chọn): 
· chuyển % vào tài khoản thẻ/tài khoản vãng lai bằng loại tiền của gói tiền gửi.

	Rút một phần số tiền gửi
	Không khả dụng

	Chấm dứt sớm
	Theo lãi suất “Không kỳ hạn”

	Tự động gia hạn
	Không khả dụng
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